
STT Tờ BĐ
Số 

thửa
Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ thường 

trú (Thôn cũ)

Diện tích 

(m2)
Loại đất Ghi chú

1 1 9
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
209,1 LUC 155,4 53,7

2 1 18
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
163,8 LUC 163,8 0,0

3 1 21
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
897,2 LUC 440,9 456,3

4 1 36
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1658,3 LUC 1157,2 501,1

5 1 37
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
302,8 LUC 302,8 0,0

6 1 43
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
648,2 LUC 648,2 0,0

7 1 44
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
614,7 LUC 466,3 148,4

8 1 47
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
650,8 LUC 650,8 0,0

9 1 49
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
83,0 LUC 83,0 0,0

10 1 50
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
61,1 LUC 61,1 0,0

11 1 53
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
615,0 LUC 615,0 0,0

12 1 55
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1633,8 LUC 1099,5 534,3

13 1 59
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
218,9 LUC 80,7 138,2

14 1 65
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
360,0 LUC 309,5 50,5

Tổng diện tích đất 

thu hồi (m2)



15 1 72
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
907,0 LUC 907,0 0,0

16 1 73
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
946,1 LUC 946,1 0,0

17 1 74
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
111,2 LUC 111,2 0,0

18 1 80
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
164,8 LUC 164,8 0,0

19 1 101
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
746,1 LUC 746,1 0,0

20 1 111
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
629,1 LUC 629,1 0,0

21 1 119
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1272,2 LUC 1272,2 0,0

22 1 120
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
360,0 LUC 360,0 0,0

23 1 128
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1259,3 LUC 1259,3 0,0

24 1 129
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
202,3 LUC 202,3 0,0

25 1 162
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
Thôn Đông 653,0 LUC 653,0 0,0 Bổ sung

26 1 163
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
86,8 LUC 86,8 0,0

27 1 176
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
122,6 LUC 122,6 0,0

28 1 177
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
399,9 LUC 399,9 0,0

29 1 180
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
108,1 LUC 108,1 0,0



30 1 195
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
108,5 LUC 108,5 0,0

31 1 212
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
68,1 LUC 68,1 0,0

32 1 216
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
175,4 LUC 175,4 0,0

33 1 223
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
204,5 LUC 204,5 0,0

34 1 239
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
93,3 LUC 93,3 0,0

35 1 241
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
80,5 LUC 80,5 0,0

36 1 243
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
606,5 LUC 606,5 0,0

37 1 252
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
77,6 LUC 77,6 0,0

38 1 257
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
797,4 LUC 797,4 0,0

39 1 268
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
135,6 LUC 135,6 0,0

40 1 273
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
872,0 LUC 872,0 0,0

41 1 275
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
41,0 LUC 41,0 0,0

42 1 283
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
92,7 LUC 92,7 0,0

43 1 296
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
60,9 LUC 60,9 0,0

44 1 299
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
Thôn Bò 159,3 LUC 159,3 0,0



45 1 304
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
182,2 LUC 182,2 0,0

46 1 313
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
495,5 LUC 81,4 414,1

47 1 314
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
91,9 LUC 91,3 0,6

48 1 316
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
515,0 LUC 515,0 0,0

49 1 325
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
24,0 LUC 24,0 0,0

50 1 340
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
182,7 LUC 182,7 0,0

51 1 348
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
76,0 LUC 76,0 0,0

52 1 352
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
Thôn Đình 212,0 LUC 212,0 0,0 Bổ sung

53 1 353
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
130,2 LUC 130,2 0,0

54 1 369
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
829,4 LUC 829,4 0,0

55 1 374
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
963,7 LUC 963,7 0,0

56 1 378
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
778,9 LUC 274,9 504,0

57 1 382
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
66,1 LUC 66,1 0,0

58 1 383
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
63,3 LUC 63,3 0,0

59 1 384
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
341,9 LUC 341,9 0,0



60 1 385
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1320,7 LUC 1320,7 0,0

61 1 389
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1183,0 LUC 1183,0 0,0

62 1 397
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
403,9 LUC 403,9 0,0

63 1 398
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
463,0 LUC 463,0 0,0

64 1 407
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
603,7 LUC 603,7 0,0

65 1 418
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
39,3 LUC 39,3 0,0

66 1 428
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
90,6 LUC 90,6 0,0

67 1 437
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
229,8 LUC 229,8 0,0

68 1 442
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
133,7 LUC 133,7 0,0

69 1 447
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
72,3 LUC 72,3 0,0

70 1 456
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
291,0 LUC 291,0 0,0

71 1 464
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
571,0 LUC 571,0 0,0

72 1 467
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
92,5 LUC 92,5 0,0

73 1 470
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
460,8 LUC 460,8 0,0

74 1 475
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
Thôn Đông 283,4 LUC 25,3 258,1



75 1 477
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1138,3 LUC 1138,3 0,0

76 1 482
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
238,6 LUC 238,6 0,0

77 1 487
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
Thôn Đông 1620,8 LUC 1620,8 0,0

78 1 489
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1742,1 LUC 1742,1 0,0

79 1 499
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
Thôn Đông 369,0 LUC 369,0 0,0 Bổ sung

80 1 509
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
951,7 LUC 951,7 0,0

81 1 510
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
Thôn Đông 434,1 LUC 434,1 0,0 Bổ sung

82 1 513
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
Thôn Giếng 123,3 LUC 123,3 0,0

83 1 520
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
188,8 LUC 188,8 0,0

84 1 522
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
31,0 LUC 31,0 0,0

85 1 530
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1194,3 LUC 1194,3 0,0

86 1 532
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
318,3 LUC 318,3 0,0

87 1 546
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
133,8 LUC 133,8 0,0

88 1 547
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
242,4 LUC 242,4 0,0

89 1 557
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
46,6 LUC 46,6 0,0



90 1 563
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1414,1 LUC 1138,4 275,7

91 1 586
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
187,6 LUC 187,6 0,0

92 1 587
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
114,8 LUC 114,8 0,0

93 1 589
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
122,1 LUC 122,1 0,0

94 1 594
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
575,5 LUC 575,5 0,0

95 1 597
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
321,7 LUC 36,9 284,8

96 1 600
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
411,6 LUC 411,6 0,0

97 1 601
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
80,0 LUC 80,0 0,0

98 1 607
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
Thôn Đông 768,0 LUC 465,6 302,4 Bổ sung

99 1 608
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
802,0 LUC 718,5 83,5

100 1 609
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1228,7 LUC 955,9 272,8

101 1 614
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
85,8 LUC 85,8 0,0

102 1 625
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
1020,0 LUC 1020,0 0,0

103 1 640
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
261,4 LUC 261,4 0,0

104 1 651
UBND xã (chủ sử dụng được xác định sau 

khi hộ gia đình phối hợp)
Thôn Ba Mát 489,7 LUC 105,1 384,6


